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Số:                /QĐ-SYT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

  
  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 

2009 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của Sở Y tế tỉnh Hà Nam (Quyết định số 09/QĐ-UBND); Quyết định số 29/QĐ-

UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi điểm a, 

khoản 2, Điều 3, Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 14 (Mười 

bốn) cá nhân có tên sau: 

                 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 có nghĩa vụ chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật có liên quan về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.  

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y- Dược, các phòng chức năng Sở Y tế 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 
Nơi nhận : 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở Y tế; 
- Lưu: NVYD, VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 
Trương Thanh Phòng 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Quyết định số :            /QĐ-SYT ngày        tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam)  

 

 

STT Họ và tên Đối tượng Phạm vi hoạt động chuyên môn Địa chỉ 
Số 

CCHN 

1 Trần Thị Ngọc Ánh Điều dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối điều dưỡng cao đẳng. 

Xã Đức Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
0004122 

2 Trần Thị Hồng Ngọc 
Kỹ thuật 

viên 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

xã Trung Lương, huyện 

Bình Lục, Hà Nam 
0004123 

3 Vũ Thị Lệ 
Kỹ thuật 

viên 
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng 

xã Tràng An, huyện Bình 

Lục, Hà Nam 
0004124 

4 Nguyễn Thế Vĩnh Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà nam 
0004125 

5 Quách Anh Đức Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 
phường Minh Khai, thành 

phố Phủ Lý, Hà Nam 
0004126 

6 Đỗ Thị Kim Liên Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
thị trấn Bình Mỹ, huyện 

Bình Lục, Hà Nam 
0004127 

7 Lê Thị Trang Điều dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều dưỡng đại học 

Xã Hoà Hậu, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
0004128 

8 Trần Quốc Tài Điều dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều dưỡng cao đẳng 

xã Liêm Tiết, thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 
0004129 

9 Lương Thị Châm Điều dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều dưỡng cao đẳng 

Xã Chuyên Ngoại, Thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
0004130 

10 Hà Mỹ Linh Điều dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều dưỡng trung cấp 

Phường Hoà Mạc, thị xã 

Duy Tiên, Hà Nam 
0004131 

11 Vũ Nguyệt Hạ 
Kỹ thuật 

viên 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Phường Lê Hồng Phong, 

TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
0004132 



12 Lê Thị Lệ Quyên Điều dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều dưỡng cao đẳng 

Xã Tiên Sơn, thị xã Duy 

Tiên,  Hà Nam 
0004133 

13 Lưu Thị Thu Hiền Điều dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều dưỡng cao đẳng 

xã Tiên Hiệp, thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 
0004134 

14 Nguyễn Thị Hường Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 
Xã Thuỵ Lôi, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
0004135 

Tổng số: 14 Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
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